
TT NỮ LỚP CŨ GHI CHÚ

1 Phan Huỳnh Thúy An x 3.4

2 Lê Tuấn Anh 3.1

3 Cao Trí Bảo 3.6

4 Lương Minh Chánh 3.7

5 Nguyễn Phan Minh Đăng 3.5

6 Lê Nguyễn Bảo Đạt 3.4

7 Nguyễn Thùy Dương x 3.2

8 Phạm Huỳnh Ngọc Hà x 3.6

9 Lê Ngọc Hân x 3.3

10 Hồ Nguyễn Minh Hiếu 3.3

11 Nguyễn Thị Mỹ Hồng x 3.5

12 Trần Quốc Khải 3.7

13 Hồ Lộc Tuấn Khang 3.1

14 Dương Thế Khánh 3.8

15 Lê Nguyễn Vân Khánh x 3.2

16 Nguyễn Minh Khôi 3.3

17 Phạm Phú Gia Kỳ 3.4

18 Nguyễn Hồng Hoàng Linh 3.2

19 Nguyễn Hữu Lộc 3.7

20 Phan Kim Gia Long 3.5

21 Dương Trí Minh 3.6

22 Nguyễn Nhật Minh 3.1
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HỌ VÀ TÊN



TT NỮ LỚP CŨ GHI CHÚHỌ VÀ TÊN

23 Trần Quang Minh 3.2

24 Nguyễn Hồ Minh Ngọc x 3.3

25 Trần Yến Ngọc x 3.7

26 Phan Phương Nhi x 3.8

27 Lê Nguyễn Phú Quí 3.4

28 Trần Trí Tâm 3.3

29 Từ Quốc Thắng 3.1

30 Đặng Phước Thịnh 3.7

31 Võ Quốc Thịnh 3.6

32 Võ Trí Thông 3.8

33 Ngô Hoàng Tính 3.5

34 Nguyễn Lý Tổng 3.4

35 Huỳnh Trần Ngọc Trân x 3.2

36 Nguyễn Khánh Vân x 3.6

37 Nguyễn Ngọc Phương Vi x 3.7

38 Phạm Ngọc Như Ý x 3.8

39 Trần Quỳnh Như Ý x 3.2
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